PHỤ LỤC
BIỂU TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TỔNG QUỸ TĂNG THÊM 
(Kèm theo Thông tư số 11/2009/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
	Đối tượng
	Số người hưởng chế độ thời điểm tháng 5/2009 (người)
	Tổng kinh phí chi trả thời điểm tháng 5/2009, chưa điều chỉnh (triệu đồng)
	Tổng kinh phí chi trả thời điểm tháng 5/2009, đã điều chỉnh theo Nghị định số 33/2009/NĐ-CP và Nghị định số 34/2009/NĐ-CP (triệu đồng)
	Tổng kinh phí tăng thêm do điều chỉnh theo Nghị định số 33/2009/NĐ-CP và Nghị định số 34/2009/NĐ-CP (triệu đồng)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5) = (4) – (3)

	1. Hưu trí: 
- Hưu công nhân, viên chức, công chức;

+ Trong đó: do NSNN bảo đảm

- Hưu liên doanh;

- Hưu các thành phần kinh tế khác;

- Hưu lực lượng vũ trang.

+ Trong đó: do NSNN bảo đảm 

2. Mất sức lao động: 
3. Công nhân cao su: 
4. Cán bộ xã, phường, thị trấn: 
5. Trợ cấp TNLĐ hàng tháng: 
+ Trong đó: do NSNN bảo đảm 

6. Trợ cấp BNN hàng tháng: 
+ Trong đó: do NSNN bảo đảm

7. Tuất hàng tháng: 
+ Trong đó: do NSNN bảo đảm  
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 


 

	Người lập biểu 
(Ký tên)
	Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên, đóng dấu)


 

